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Máy phát điện Vietgen Baudouin 

15-1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO9001:2015 
Certified since 2004 

 

 
Sản phẩm của 

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 

http://www.dzimarine.com/


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

VIETGEN BAUDOUIN 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 

 

 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy 

Dzĩ An tự hào là một trong những nhà sản xuất máy phát điện 

diesel hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi, đội ngũ cán bộ nhân 

viên hơn 100 người, 2 nhà máy chế tạo cùng với các văn phòng 

và điểm dịch vụ trải khắp Việt Nam và một số nước lân cận như 

Campuchia, Singapore, Myanmar. 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN CHO 1001 ỨNG DỤNG 

 

Sản phẩm máy phát điện VIETGEN của chúng tôi có mặt trong tất cả các ngành nghề kinh tế như viễn thông, 

bệnh viện, văn phòng, nhà máy, cao ốc, hàng hải,... Nhãn hiệu máy phát điện Vietgen được bảo hộ bản quyền từ 

năm 2009 và ngày càng khẳng định vị trí thương hiệu trên thị trường. Tất cả các sản phẩm đều được quản lý 

theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và được chứng nhận từ năm 2004. 

 

 Baudouin Power Generation: Thương hiệu Pháp, sản xuất tại China , gần 100 năm nay, Société des Moteurs 

Baudouin đã thiết kế và sản xuất ra động cơ có chất lượng cao nhất để phục vụ cho lĩnh vực máy phát điện và 

hàng hải. Hiện nay, danh tiếng của Baudouin ngày càng được khẳng định bởi rất nhiều chuyên gia hàng hải. 

Baudouin cung cấp dải công suất rộng lớn từ 30-1400kVA và phạm vi của chúng tôi sẽ sớm được mở rộng lên 

3000 kVA 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

THÔNG SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 
 

 
 

 
Model 

VG15 

FB 

VG20 

FB 

VG30 

FB 

VG45 

FB 

VG50 

FB 

VG60 

FB 

VG80 

FB 

VG100 

FB 

 
Động cơ 

4M06G17/ 

5 

4M06G22/ 

5 

4M06G33/ 

5 

4M06G50/ 

5 

4M06G55/ 

5 

4M11G70/ 

5e2 

4M11G90/ 

5e2 

4M11G11 

0/5e2 

 
Bộ điều khiển 

 

GC315LINK 

 
Công suất liên tục 

 
kVA 

 
15 

 
20 

 
30 

 
46 

 
50 

 
60 

 
80 

 
100 

 
Công suất dự phòng 

 
kVA 

 
17 

 
22 

 
33 

 
50 

 
55 

 
66 

 
88 

 
110 

 
Hệ số công suất 

 
0.8 

 
Điện áp 

 
V 

 
220 / 380 ± 1% 

 
Điều tốc 

 
Cơ khí 

 
Điện tử 

 
Tần số 

 
Hz 

 
50 

 
Bộ điều áp 

 
Điện tử 

 
 

Tiêu hao nhiên 

liệu 

 
75% 

 

 
L/h 

 
2.9 

 
3.9 

 
5.2 

 
7.7 

 
8.6 

 

10.1 
 

13 
 

15.9 

 
100% 

 
4.0 

 
5.2 

 
6.9 

 
10.3 

 
11.5 

 

13.3 
 

17.5 
 

21.3 

 
Độ ồn (cách 7 mét) 

 
dB 

 
70 ± 1 

 
Dung tích bồn nhiên liệu 

 
L 

 
150 

 
230 

 
230 

 
250 

 
Trọng lượng 

 
Kg 

 
750 

 
800 

 
1020 

 
1070 

 
1130 

 
1180 

 
1380 

 
1420 

 
Kích thước (D x R x C) 

 
mm 

 

1820 x 810 x 1300 
 

2000 x 1000 x 1400 
 

2500 x 900 x 1400 
 

3000 x 1100 x 1500 

 

Lưu ý Do chính sách phát triển sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước. 



Lưu ý Do chính sách phát triển sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước.  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

THÔNG SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 
 

 
 

 
Model 

VG135 

FB 

VG150 

FB 

VG200 

FB 

VG250 

FB 

VG320 

FB 

VG350 

FB 

VG400 

FB 

VG450 

FB 

 
Động cơ 

6M11G15 

0/5e2 

6M11G16 

5/5e2 

6M16G22 

0/5e2 

6M16G27 

5/5e2 

6M16G33 

0/5e2 

6M21G38 

5/5e2 

6M21G44 

0/5e2 

6M21G50 

0/5e2 

 
Bộ điều khiển 

 

GC315LINK 

 
Công suất liên tục 

 
kVA 

 
136 

 
150 

 
200 

 
250 

 
320 

 
350 

 
400 

 
450 

 
Công suất dự phòng 

 
kVA 

 
150 

 
165 

 
220 

 
275 

 
352 

 
385 

 
440 

 
495 

 
Hệ số công suất 

 
0.8 

 
Điện áp 

 
V 

 
220 / 380 ± 1% 

 
Điều tốc 

 
Điện tử 

 
Tần số 

 
Hz 

 
50 

 
Bộ điều áp 

 
Điện tử 

 
 

Tiêu hao nhiên 

liệu 

 
75% 

 

 
L/h 

 

22.3 
 

23.7 
 

31.0 
 

38.6 
 

51.5 
 

53.8 
 

61.1 
 

69.7 

 
100% 

 

29.4 
 

31.7 
 

41.3 
 

52.0 
 

69.4 
 

72.9 
 

81.8 
 

93.0 

 
Độ ồn (cách 7 mét) 

 
dB 

 
70 ± 1 

 
75 ± 1 

 
Dung tích bồn nhiên liệu 

 
L 

 
430 

 
700 

 
1000 

 
Trọng lượng 

 
Kg 

 
1710 

 
1900 

 
2100 

 
3000 

 
3200 

 
3950 

 
4100 

 
4200 

 
Kích thước (D x R x C) 

 
mm 

 

3500 x 1200 x 1700 
 

4000 x 1300 x 1900 
 

4500 x 1700 x 2100 



Lưu ý Do chính sách phát triển sản phẩm, thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước.  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

THÔNG SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 
 

 
 

 
Model 

VG500 

FB 

VG650 

FB 

VG750 

FB 

VG800 

FB 

VG1000 

FB 

VG1250 

FB 

VG1500 

FB 

VG1750 

FB 

 
Động cơ 

6M26G55 

0/5e2 

6M33G71 

5/5e2 

6M33G82 

5/5 

12M26G9 

00/5e2 

12M26G1 

100/5e2 

12M33G1 

400/5e2 

16M33G1 

700/5e2 

16M33G1 

900/5e2 

 
Bộ điều khiển 

 

GC315LINK 

 
Công suất liên tục 

 
kVA 

 
500 

 
650 

 
750 

 
800 

 
1000 

 
1250 

 
1500 

 
1750 

 
Công suất dự phòng 

 
kVA 

 
550 

 
715 

 
825 

 
880 

 
1100 

 
1390 

 
1650 

 
1890 

 
Hệ số công suất 

 
0.8 

 
Điện áp 

 
V 

 
220 / 380 ± 1% 

 
Điều tốc 

 
Điện tử 

 
Tần số 

 
Hz 

 
50 

 
Bộ điều áp 

 
Điện tử 

 
 

Tiêu hao nhiên 

liệu 

 
75% 

 

 
L/h 

 
78.3 

 
93.7 

 
121.2 

 
126.9 

 
152.2 

 
186.1 

 
233.9 

 
267.6 

 
100% 

 
104.8 

 
124.4 

 
159.6 

 
167.9 

 
202.5 

 
252.5 

 
297.0 

 
339.8 

 
Độ ồn (cách 7 mét) 

 
dB 

 
75 ± 1 

 
80 ± 2 

 
- 

 
Dung tích bồn nhiên liệu 

 
L 

 
1200 

 
1700 

 
Thùng dầu rời 

 
Trọng lượng 

 
Kg 

 
5700 

 
5800 

 
6800 

 
7300 

 
10500 

 
11000 

 
13000 

 
14000 

 
Kích thước (D x R x C) 

 
mm 

 
5000 x 1800 x 2300 

 
5500 x 2000 x 2500 

 
6500 x 2500 x 3600 

 
7500 x 2500 x 3600 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

ĐỘNG CƠ 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 

 

Baudouin Power Generation 

Technoparc du Brégadan 13260 Cassis / France 
 

http://www.baudouin.com/en/ 

 

 
Model 

4M06G17/ 

5 

4M06G22/ 

5 

4M06G33/ 

5 

4M06G50/ 

5 

4M06G55/ 

5 

4M11G70/ 

5e2 

Công suất liên tục kWm 18 23 30 44 48 60 

Công suất dự phòng kWm 20 25 33 48 53 66 

Tốc độ rpm 1500 

Số xi-lanh 4 4 4 4 4 4 

Số kỳ 4 

Nạp khí Hút khí tự nhiên Tăng áp Tăng áp và làm mát sau tăng áp Tăng áp 

Hệ thống làm mát Két nước và quạt gió 

Đường kính x hành trình mm 89 × 92 89 × 92 89 × 92 89 × 92 89 × 92 105 × 130 

Dung tích xi-lanh L 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 4,5 

Tỉ số nén 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1 18.0:1 

 

 
Model 

4M11G90/ 

5e2 

4M11G110/ 

5e2 

6M11G150/ 

5e2 

6M11G165/ 

5e2 

6M16G220/ 

5e2 

6M16G275/ 

5e2 

Công suất liên tục kWm 74 98 128 138 182 240 

Công suất dự phòng kWm 81 108 140 152 200 264 

Tốc độ rpm 1500 

Số xi-lanh 4 4 6 6 6 6 

Số kỳ 4 

Nạp khí Tăng áp Tăng áp và làm mát sau tăng áp 

Hệ thống làm mát Két nước và quạt gió 

Đường kính x hành trình mm 105 × 130 105 × 130 105 × 130 105 × 130 126 × 130 126 × 130 

Dung tích xi-lanh L 4,5 4,5 6,75 6,75 9,726 9,726 

Tỉ số nén 18.0:1 18.0:1 18.0:1 18.0:1 17.0:1 17.0:1 

http://www.baudouin.com/en/


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

ĐỘNG CƠ 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 

 

Baudouin Power Generation 

Technoparc du Brégadan 13260 Cassis / France  

http://www.baudouin.com/en/ 

 

Model 6M16G330/5e2 6M21G385/5e2 6M21G440/5e2 6M21G500/5e2 6M26G550/5e2 6M33G715/5e2 

Công suất liên tục kWm 290 350 368 406 440 575 

Công suất dự phòng kWm 320 385 405 447 484 633 

Tốc độ rpm 1500 

Số xi-lanh 6 6 6 6 6 6 

Số kỳ 4 

Nạp khí Tăng áp và làm mát sau tăng áp 

Hệ thống làm mát Két nước và quạt gió 

Đường kính x hành trình mm 126 × 130 127 × 165 127 × 165 150 × 150 150 × 150 150 × 185 

Dung tích xi-lanh L 9,726 12,54 12,54 15,9 15,9 19.6 

Tỉ số nén 17.0:1 16.0:1 16.0:1 15.7:1 15.7:1 15.0:1 

 

Model 
6M33G825 

/5 

12M26G900 

/5e2 

12M26G1100 

/ 5e2 

12M33G1400 

/5e2 

16M33G1700 

/5e2 

16M33G1900 

/5e2 

Công suất liên tục kWm 659 720 880 1100 1390 1530 

Công suất dự phòng kWm 725 792 968 1210 1530 1650 

Tốc độ rpm 1500 

Số xi-lanh 6 12 12 12 16 16 

Số kỳ 4 

Nạp khí Tăng áp và làm mát sau tăng áp 

Hệ thống làm mát Két nước và quạt gió 

Đường kính x hành trình mm 150 × 185 150 × 150 150 × 150 150 × 185 150 × 185 150 × 185 

Dung tích xi-lanh L 19.6 31.8 31.8 39.2 52.3 52.3 

Tỉ số nén 15.0:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.0:1 15.0:1 

http://www.baudouin.com/en/


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

VỎ CÁCH ÂM 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 

 

 Điều kiện môi trường: nhiệt độ môi trường 25ºC, áp lực 

không khí 100kPa, độ ẩm tương đối 30%. 

 Thông số nhiên liệu: dầu diesel BS 2869 cấp A2 hoặc 

ASTM D975. D2. 

 Công suất liên tục là công suất sử dụng không giới hạn thời 

gian trong điều kiện tải thay đổi. Mức tải trung bình không 

vượt quá 70% công suất liên tục trong mỗi 24 giờ hoạt 

động. Cho phép chạy quá tải 110% công suất trong 1/ 12 

giờ hoạt động. Thời gian chạy tại 110% không quá 25 giờ/ 

năm 

 Công suất dự phòng là công suất sử dụng cho dự phòng mất 

điện đột xuất ở nơi có điện lưới ổn định. Mức tải trung bình 

không vượt quá 70% công suất liên tục trong mỗi 24 giờ hoạt động. Tổng thời gian phát điện không quá 500 

giờ/ năm. Không cho phép vận hành quá tải. 

 Chế tạo theo tiêu chuẩn MD 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1, 2006+A1:2009, EN 12601:2010 
 

 

 

Máy phát điện từ 800kVA trờ xuống luôn luôn có vỏ cách âm làm đơn giản công tác lắp đặt, bảo vệ máy và đảm 

bảo độ ồn không quá 75dB. Thiết kế gắn liền với chân đế, bên trong là thùng nhiên liệu, chế tạo bằng thép dập 

nguội, xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện đảm bảo hoạt động ở những môi trường khắc nghiệt nhất. 

Máy phát điện từ 910kVA trở lên có thể được cung cấp kèm theo vỏ cách âm theo yêu cầu của khách hàng 
 

 

 

 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN 

Nhà máy 1: Số 3, Đường1, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, T.Bình Dương, VN 

Nhà máy2: KCN Tâm Thắng, Cư Jut, Đak Nông 

 

 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 
 

 

 

 

Nhãn hiệu/ model: Sices/ GC315 link 
 

Chế độ Auto: bộ điều khiển tự khởi động và tắt máy, 

tự chuyển nguồn từ lưới qua máy phát và ngược lại 

theo tình trạng điện lưới. 

Chế độ bằng tay: bộ điều khiển khởi động và dừng 

máy khi nhấn các nút START/ STOP 

Khi máy phát điện chạy, bộ điều khiển hiển thị các 

thông số công tác trên màn hình LCD. 

Khi máy bị sự cố, GC315 sẽ báo động và tự động 

dừng máy 

Nút điều khiển: 
 

 Điều hướng và cài đặt chương trình: 
 

● Khởi động và tắt máy: 

● Phím đóng ngắt ATS:  

● Phím chọn chế độ hoạt động:  

● Phím tắt còi báo động: 

Chức năng báo động và bảo vệ. 
 

● Bảo vệ lưới: điện áp,tần số thấp/cao; lỗi lưới. 
 

● Bảo vệ đầu phát: tần số thấp/cao; điện áp thấp/cao; 

công suất ngược; mất kích từ; lệch pha; lệch tải; thứ tự 

pha; quá dòng; chạm đất. 

● Bảo vệ động cơ: mức nhiên liệu thấp/cao; điện 

áp ắc qui thấp/cao; áp suất nhớt thấp/cao; nhiệt độ 

động cơ thấp/cao; lỗi đóng contactor lưới/ máy 

phát; quá số lần khởi động; quá tốc độ; lỗi 

dinamo; không đủ điều kiện vận hành; dừng khẩn 

cấp. 

 

 

Chức năng hiển thị trên màn hình LCD 

● Điện lưới: Vac, Hz. 

● Máy phát: Vac, Aac, Hz, kVA, kVar, kW, kWh, Pf . 

● Động cơ: áp suất nhớt, nhiệt độ động cơ, mức nhiên liệu, điện áp bình ắc quy, giờ vận hành, tốc độ quay. 

● Bộ nhớ lưu trữ được 126 sự cố mới nhất dựa trên thời gian thực. 

 Tùy chọn hiển thị và điều khiển từ xa thông qua dịch vụ GPRS. 

 Định vị GPS 

 Kết nối Canbus J1939 

Chức năng hiển thị bằng đèn báo: Bao gồm 3 đèn báo chế độ vận hành, 5 đèn báo trạng thái cấp điện cho tải 

từ máy phát hoặc lưới, 1 đèn báo lỗi sự cố, 1 đèn báo trạng thái Canbus 

BỘ ĐIỀU KHIỂN GC315 link 



 

Vietgen Baudouin 

15 - 1750kVA / 50Hz / 3pha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN www.vietgen.com 

Địa chỉ: Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam 

Điện thoại: (+84) 274 379 0901 Fax: (+84) 274 379 0905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất liên tục: áp dung cho chế độ vận hành liên tục với phụ tải thay đổi, hệ số sử dung tải 

bình quân là 70% trong 24 giờ vận hành và cho phép quá tải 110% 1 giờ sau mỗi 12 giờ vận hành 

Công suất dự phòng: áp dung cho chế độ vận hành dự phòng mất điện ở nơi có lưới điện ổn định 

với thời gian vận hành không quá 500 giờ mỗi năm và không cho phép quá tải 

Công suất tuân theo qui định của tiêu chuẩn ISO 3046-1 (IFN): +25 °C (77 °F), 100 kPa, độ ẩm 

tương đối 30 %. Công suất chỉ đạt sau thời gian chạy rà trơn và có thể sai số 5%. Giảm trừ công 

suất theo qui định của tiêu chuẩn ISO 3046-1 như sau: 

Lên cao mỗi 100m thì giảm trừ 1%. Nhiệt độ nóng hơn mỗi 10 °C (50 °F) thì giảm trừ 4% 
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